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HP 22kd 21.5-inch LED 

Backlit Display 
Chất lượng mong đợi. Tiết kiệm thông minh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Độ phân giải FHD (full high-

definition) là bắt buộc để xem 

những hình ảnh có độ phân giải 

FHD. 
 

2 ENERGY STAR® là một thương 
hiệu được đăng ký của Cơ quan 

Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ EPA. 

3 EPEAT® chỉ hợp lệ tại nơi có 
đăng ký. Xem www.epeat.net 

để biết tình trạng đăng ký theo 
quốc gia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Độ phân giải FHD cho nội dung hiển thị thêm phần sống động. Thưởng thức kiệt tác hình ảnh trên màn 
hình 21,5 inch kết hợp các tính năng tuyệt vời trong một thiết kế nhỏ gọn ở một mức giá có thể làm hài 
lòng mọi người tiêu dùng. 1 

Nét tinh giản lộng lẫy 

Nâng cao hiệu suất làm việc và giải trí với chất lượng rõ nét và sắc màu trung thực của hiển thị FHD.1 

Với cổng VGA và DVI, kết nối thật nhanh chóng và dễ dàng. 

Giải phóng không gian làm việc 

Giữ không gian làm việc gọn gàng với thiết kế gọn ghẽ, bắt mắt và nguồn cấp điện nội tại giúp loại bỏ 
bộ sạc cồng kềnh. 

Sự lựa chọn xanh 

Thiết kế với mặt kính phi asen và đèn nền không chứa thủy ngân, đây là màn hình đạt tiêu chuẩn 

ENERGY STAR®2 và được đăng ký EPEAT® Bạc3 giúp giảm thiểu chi phí vận hành nhờ tiết kiệm điện 

năng sử dụng. 

 

 

 

 
  

http://www.epeat.net/
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HP 22kd 21.5-inch LED Backlit Display 
 

Part Number T3U87AA 
 

Panel Type 21.5-inch diagonal TN with Anti-glare 
 

 

Viewable image area 54,61 cm (21.5 in) widescreen; diagonally measured 
 

 

Viewing angle 2 Up to 90° horizontal/ 65° vertical typical 
 

 

Brightness 2 200 nits 

Contrast ratio 

(typical) 2 

600:1 Static; 6,000,000:1 Dynamic (DCR) 

 

Response rate 2 5ms on/off (typical) 
 

 

Color gamut 2 68% 
 

 

Frequency 2 Horizontal: 24 to 80 kHz; Vertical: 50 to 76 Hz 

Aspect ratio 2 16:9 
 

 

Native resolution 1920 X 1080 @ 60 Hz (Full HD)1
 

 

 

Resolutions supported 640 x 480 @ 60Hz, 720 x 400 @ 70Hz, 800 x 600 @ 60Hz, 1024 x 768 @ 60Hz, 
1280 x 720 @ 60Hz, 1280 x 800 @ 60Hz, 1280 x 1024 @ 60Hz, 1440 x 900 @ 60Hz, 
1600 x 900 @ 60Hz, 1680 x 1050 @ 60Hz, 1920 x 1080 @ 60Hz 

 
 

Input signal VGA, DVI-D; HDCP supported on digital input 
 

Cables included A/C power cable 1.5 m (4.9 ft), VGA cable 1.5 m (4.9 ft) 
 

 

User controls Brightness, Contrast, Color Control, Input Control, Image Control, Power 
Control, Menu Control, Management, Information, Exit 

 
 

Power consumption Typical: 24 W; Maximum: 28 W; Power Saving:  <0.5 W 
 

 
 

Dimensions 

(W x D x H) 

Unpacked with stand:  50,76 x 22,34 x 38,24 cm (19.98 x 8.8  x 14.27 in) 

Head only:  50,76 x 4,82 x 32,29 cm (19.98 x 1.9 x 12.72 in) 

Weight Unpacked with stand: 3.59 kg (7.92 lbs) ; Head only: 3.2 kg (7.06 lbs) 

Base features Tilt: -5 to +20 degrees 

Environmental Operating: 5° to 35° C (41° to 95° F); Non-operating: -20° to 60° C (-4° to 140° F) 

Certification and 

compliance 

ENERGY STAR®, EPEAT® Silver3, CEL Grade 1, Microsoft WHQL Certification (Windows 
10), CB, CE, FCC marking, ErP, CSA/C-UL/C-ETL Mark, UL/CSA- NTRL/ETL-NRTL Mark, 
ICES, Argentina S-Mark,  Japan VCCI, CCC, China CEL, Taiwan BSMI, Bauart, ISO9241-
307, GOST 25861, HRN N N0.201, GOST R 50377- 1992, GOST 25861, EEI certificate, 
IS 1121, SASO, SABS IEC 60950-1, NOM-019-SCFI-1998, KC Mark, KCC Mark, PSB 
mark, ISC mark, C-Tick, SmartWay Transport Partnership (North America) 

Limited warranty Protected by an HP standard one- or three-year limited warranty (varies by region). 
Certain restrictions and exclusions apply. 

1. FHD (Full High Definition) content required to view HD images. QHD (Quad High Definition) content 
required to view QHD images. 
2. All performance specifications represent the typical specifications provided by HP's component 
manufacturers; actual performance may vary either higher or lower. 
3. EPEAT® registered where applicable.  EPEAT registration varies by country. See www.epeat.net for 
registration status by country. 
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